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Câu 1. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân:
A.  Tiền lương, tiền công lao động.    		     
B.  Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.
C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.    
D.  Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.
Câu 2. Hành vi nào sau đây thể hiện sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận?
A. Phát biểu ý kiến xây dựng cho cơ quan, tổ chức.
B. Viết báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách của Nhà nước.
C. Quảng cáo sản phẩm chưa qua kiểm định của Nhà nước.
D. Viết thư cho Đại biểu quốc hội để đề đạt nguyện vọng của mình.
Câu 3 .Trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản gọi là quyền: 
A. Chiếm hữu.     B. Định đoạt.          C. Sử dụng.           D. Trao tặng.
Câu 4. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở ngườ là?
	      A. Covid - 19.            B. HIV.
	   C. Ebola.                  D. AIDS.


Câu 5.  Sau khi bị nhiễm HIV, người bệnh sẽ dần chuyển sang giai đoạn:
	 A. Nguy hiểm.             B. ASDI.   
	     C. Đau đớn.            D. AIDS.


Câu 6.  HIV/AIDS là căn bệnh:
       	A.Có thể chữa bằng tây y.                      B. Có thể chữa bằng đông y.
C. Chưa có thuốc đặc trị dứt điểm.         D. Có thể chữa khỏi những dễ tái phát.
Câu 7. HIV không lây truyền qua con đường nào?
	       A. Muỗi đốt.    B. Đường tình dục.
	C. Đường máu.  D. Từ mẹ sang con.


Câu 8.  Lực lượng dân phòng xã A đã phát hiện và bắt quả tang Huy, Tuấn và Hùng ( học sinh lớp 8) đang tháo trộm ốc vít và tà vẹt trên đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn thị xã. Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trên?
        A. Hành vi của các bạn không xâm phạm lợi ích công cộng.
        B. Hành vi của các bạn xâm phạm vào tài sản của công dân.
        C. Hành vi của các bạn không xâm phạm vào tài sản của Nhà nước. 
        D. Hành vi của các bạn xâm phạm vào tài sản của Nhà nước.
Câu 9. B cùng các bạn chơi đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Bình sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế, Bình cùng các bạn bỏ chạy. Em có nhận xét gì về hành vi của Bình và các bạn?
          A. Hành vi của các bạn làm hỏng tài sản của công dân.
         B. Hành vi của các bạn làm hỏng tài sản của Nhà nước.
         C. Hành vi của các bạn gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.
          D. Hành vi của các bạn làm thiệt hại tài sản của Nhà nước, thiếu trách nhiệm trước việc làm sai trái của mình.
Câu 10: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.                            B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 3 năm đến 10 năm.                          D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 11: Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.                      B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.             D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên.
Câu 12 : Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.                  B. 15 năm.            C. 20 năm.           D. Suốt đời
Câu 13: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?
A. Làm đơn khiếu nại.                      B. Làm đơn tố cáo.
C. Chấp nhận nghỉ việc.                    D. Đe dọa Giám đốc.
Câu 14. Khi có cháy nổ xảy ra, chúng ta cần gọi đến đầu số nào sau đây?
A. 113.                       B. 114.                     C. 115.              D. 119.
Câu 15. 
Hãy nêu 4 việc làm thể hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 16
	Thế nào là khiếu nại và tố cáo? So sánh sự giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo
Câu 17
	Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? Bản thân em cần làm gì để phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
Câu 11: 
	Cho tình huống:
Ông Tám được giáo phụ trách máy Photocoppy của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản và không có ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
a. Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào? Vì sao?
b. Người quản lý tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao.

Câu 19.  
Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, thấy thế ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có ý định khiếu nại thay cho chị Bình.
	a. Theo em trong trường hợp trên ông Ân có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thay chị Bình không? Vì sao?
	b. Trong trường hợp trên, ông Ân có quyền gì?
Câu 20. 
Bạn Nam lớp 8A có mẹ bị nhiễm HIV. Một lần Nam bị ốm, cả lớp rủ nhau đến thăm bạn nhưng Phong- bạn cùng lớp nói: “Tớ không đi đâu, mẹ bạn ấy bị HIV nhỡ bị lây thì chết, tớ sợ lắm”.
? Nếu là bạn học cùng lớp với Phong thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì? 

